
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

T135A, Khu 31 ha, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

27/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN 365

0110073667

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công 
trình xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 
THỦY SẢN 365
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 365 AQUATIC SERVICES AND 
TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0358183186
Email: congtycophanthuysan365@gma

il.com

Fax:
Website:

1/8Thời gian đăng từ ngày 27/07/2022 đến ngày 26/08/2022



5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - 
Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; - 
Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang sức; 
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.
(Trừ kinh doanh máy móc, thiết bị y tế)

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, 
trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn 
phòng; - Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy 
và xe đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
(Trừ kinh doanh máy móc, thiết bị y tế)

4659

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán 
buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình 
đun nước nóng; - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu 
rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác.

4663
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh
- Bán buôn hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
- Buôn bán thuốc thú y

4669

10. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

11. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

12. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

13. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

14. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

15. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết:
- Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống; tăng trưởng và sản 
xuất sản phẩm động vật;
- Kiểm tra vật nuôi, chăn dắt cho ăn, thiến hoạn gia súc, gia 
cầm, rửa chuồng trại, lấy phân...;
- Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo;
- Cắt, xén lông cừu;
- Các dịch vụ chăn thả, cho thuê đồng cỏ;
- Nuôi dưỡng và thuần dưỡng thú;
- Phân loại và lau sạch trứng gia cầm, lột da súc vật và các hoạt 
động có liên quan;
- Đóng móng ngựa, trông nom ngựa.

0162

16. Khai thác thuỷ sản biển 0311
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17. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: 
- Nuôi các loại cá (cá mú, cá hồi...), bao gồm cả cá cảnh.
- Nuôi tôm
- Nuôi động vật giáp xác (cua, ghẹ...), nhuyễn thể hai mảnh và 
các động vật thân mềm khác (hàu, vẹm, ốc hương...) và các 
loại thủy sản khác (rong biển, rau câu,..).
- Sản xuất giống thủy sản biển bao gồm các hoạt động tạo 
giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy sản (cá, 
tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi thương phẩm, 
nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường nước mặn.
Nhóm này cũng bao gồm:
- Nuôi trồng thủy sản trong bể, bồn nước mặn, lợ;
- Nuôi giun biển.

0312

18. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết:
- Nuôi cá cảnh;
- Nuôi tôm
- Sản xuất giống thủy sản nội địa bao gồm các hoạt động tạo 
giống, ươm giống và thuần dưỡng giống các loại thủy sản (cá, 
tôm, thủy sản khác) nhằm mục đích bán để nuôi thương phẩm, 
nuôi làm cảnh, nuôi giải trí trong các môi trường nước ngọt, lợ.

0321

19. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;
- Nhập khẩu thuốc thú y

8299

21. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:- Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh;

9639(Chính)

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, kiểm định xây 
dựng

7110

23. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về nông học; Tư vấn về công nghệ khác;

7490

24. Hoạt động thú y
Chi tiết:
- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của gia 
súc;
- Chăm sóc sức khỏe động vật và kiểm soát hoạt động của vật 
nuôi.
- Hoạt động cấp cứu động vật.
- Hành nghề thú y

7500

25. Cho thuê xe có động cơ 7710
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2.000.000.000 VNĐ

26. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4690

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

29. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
 - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

33. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

34. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình thủy 4291

38. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

39. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

40. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: Công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Đồ ngũ kim;
- Sơn, véc ni và sơn bóng;
- Kính phẳng;
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh;

4752

43. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

44. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi 
cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRỊNH XUÂN 
VĨNH

Thôn Bến Hải, Xã 
Trung Sơn, 
Huyện Gio Linh, 
Tỉnh Quảng Trị, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0450930110
47

2 NGUYỄN 
VIỆT TÙNG

Thôn Bặt Ngõ, Xã 
Liên Bạt, Huyện 
Ứng Hoà, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0010970368
57

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
VĂN TIỆP

P1009, Tòa 19T5 
Chung cư thu 
nhập thấp Kiến 
Hưng, Phường 
Kiến Hưng, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 40,000

0240820003
73

4 NGUYỄN 
VĂN TIẾN

Đội 9, Thôn Bạch 
Tuyết, Xã Hùng 
Tiến, Huyện Mỹ 
Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0010970073
83

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       045093011047
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bến Hải, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bến Hải, Xã Trung Sơn, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRỊNH XUÂN VĨNH Nam

07/04/1993 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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